
TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV GHI CHÚ

1 T041 Lê Thị Xuân Huệ 13/01/1995 Nữ Bình Thuận 1354010011

2 T042 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Bình Thuận 1454030007

3 T043 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103044

4 T044 Đặng Thị Hương 19/11/1995 Nữ Thanh Hóa 1350103056

5 T045 Dương Thị Hường 02/02/1996 Nữ Bình Thuận 1454030008

6 T046 Nguyễn Đức Huy 03/10/1994 Nam Bình Thuận 1254010003

7 T047 Nguyễn Thị Minh Huyền 09/07/1995 Nữ Bình Thuận 1454030009

8 T048 Phạm Lưu Huỳnh 20/08/1996 Nam Bình Thuận 1451010022

9 T049 Mai Lê Tú Khanh 20/08/1996 Nữ Bình Thuận 1410103004

10 T050 Nguyễn Hồ Kim Khánh 13/02/1995 Nữ Bình Thuận 1310103054

11 T051 Nguyễn Thị Oanh Kiều 15/05/1990 Nữ Bình Thuận 000000000000689

12 T052 Huỳnh Như Lai 16/08/1995 Nữ Bình Thuận 1354010012

13 T053 Nguyễn Văn Lâm 14/05/1994 Nam Bình Thuận 1351010008

14 T054 Phạm Chu Lan 04/12/1996 Nữ Nghệ An 1450103011

15 T055 Nguyễn Thị Thu Lệ 22/09/1994 Nữ Bình Thuận 1350103013

16 T056 Phạm Thị Trúc Linh 09/07/1995 Nữ Bình Thuận 1350103014

17 T057 Nguyễn Thị Kim Linh 28/04/1995 Nữ Bình Thuận 1350104004

18 T058 Tôn Thùy Nhật Linh 24/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310103055

19 T059 Văn Thị Kim Loan 26/11/1996 Nữ Bình Thuận 1450103046

20 T060 Lê Văn Lộc 18/03/1990 Nam Nghệ An 1554020008

21 T061 Lưu Hà Luật 15/04/1995 Nam Bình Thuận 1350103057

22 T062 Nguyễn Lúc Ky 17/10/1991 Nam Bình Thuận 0951010017

23 T063 Nguyễn Thị Lương 16/08/1994 Nữ Bình Thuận 1350103058

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2016

Ngày 22/12/2016

Thời gian: 18h00 - 20h00, T5 ngày 22/12/2016

Địa điểm:  P.07 - ĐHPT
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24 T064 Nguyễn Đức Lương 11/05/1996 Nam Vũng Tàu 1454030011

25 T065 Phạm Thị Lưu Ly 22/08/1994 Nữ Bình Thuận 1250103012

26 T066 Đinh Văn Mạnh 02/09/1995 Nam Bình Thuận 1354020031

27 T067 Nguyễn Tiến Minh 11/08/1994 Nam Bình Thuận 1354020027

28 T068 Phan Quốc Mừng 16/07/1995 Nam Bình Thuận 1351010010

29 T069 Đặng Thị Nga 21/04/1994 Nữ Thanh Hóa 1310020028

30 T070 Nguyễn Thị Ngà 06/06/1994 Nữ Hà Tĩnh 1354020062

31 T071 Nguyễn Thị Hoài Ngân 20/12/1996 Nữ Bình Thuận

32 T072 Nguyễn Song Bảo Ngọc 27/06/1996 Nữ Lâm Đồng 1450103016

33 T073 Lê Thị Tiểu Ngọc 04/04/1995 Nữ Bình Thuận 1354010014

34 T074 Lý Thị Bích Ngọc 29/09/1995 Nữ Đồng Nai 1350103063

35 T075 Trần Phúc Ngôn 23/02/1993 Nam Bình Thuận 1454010020

36 T076 Đỗ Trọng Nguyên 04/03/1994 Nam Bình Thuận 1310103082

37 T077 Huỳnh Mai Thế Nguyên 25/07/1993 Nữ Bình Thuận

38 T078 Lê Trung Nguyên 18/05/1991 Nam Bình Thuận 1554020010

39 T079 Nguyễn Trọng Nguyên 12/10/1993 Nam Bình Thuận 1354020029

40 T080 Đoàn Thị Bích Nhi 02/10/1996 Nữ Bình Thuận 1450103019

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 40 thí sinh


